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DANH SÁCH GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC

 BẬC CAO ĐẲNG
a) Tổng số giáo viên của ngành, nghề: 24 giáo viên
b) Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/ giáo viên, giảng viên quy đổi 25 hs/giáo viên; CN đại học x 1,0; thạc sỹ x 1,1; tiến sỹ x 1,2 ; giáo sư x 1,3 ;
c) Nhà giáo cơ hữu 24
	TT
	Họ tên giáo viên
	Trình độ chuyên
 môn đào tạo
	Trinh độ nghiệp
 vụ sư phạm 
	 Trình độ Kỹ 
năng nghề
	Giangr dậy 
Môn học
/Mô dun

	1
	Trần Thái Khanh
	CN KHXHNV
	ĐHSP
	ĐHSP
	Chính trị; Pháp luật

	2
	Nguyễn Thị Oanh
	Ths Ngôn ngữ Anh
	CC NVSP
	ĐHSP
	Tiếng Anh

	3
	Đặng thị Kim Thoa 
	CN SP TIN HỌC
	CN SP
	CN SP
	Tin học

	4
	Vũ Đức Hiểu
	ĐH GDTC
	ĐHSP
	ĐHSP
	GDTC

	5
	Lương Tất Thắng
	Th.S YTCC
	CC NVSP
	ĐHSP
	Toán sắc xuất thống kế

	6
	Trần Thị Lệ Quyên
	Th.S ĐD
	NVSP
	CCHN
	Sinh học và di truyền, điều dưỡng cơ bản

	7
	Trần Duy Long
	CN KT HA YH
	CC NVSP
	CCHN-KCB,
 CĐHA YH
	Vật lý đại cương - Lý sinh; Vật lý tia X - Điện kỹ thuật; Kỹ thuật X Quang không 
dùng thuốc cản quang 1, 2,& kỹ thuật buồng tối, thực tập lâm sàng

	8
	Lê Thị Mừng
	Th.S Hoá PT
	CC NVSP
	CCHN
	Hoá đại cương, Hoá sinh

	9
	Trần Trung Kiên 
	CK1 XN
	NVSP 
	CC hành nghề
	Vi sinh - Ký sinh trùng 

	10
	Vũ Bích Ngọc
	BSĐK 
	CC NVSP
	CC hành nghề
	Giải phẫu , Sinh lý học

	11
	Nguyễn Đắc Thắng
	BSĐK
	không 
	CCHN CĐHA
	Sinh lý bênh - Miễn dịch, kỹ thuật siêu âm LS

	12
	Nguyễn Bá Tương
	BSCKI
	không 
	CCHN CK Ngoại
	Giải phẫu  bệnh, Mô phôi

	13
	Nguyễn Thành Đô
	Dược Sỹ ĐH
	CC NVSP
	không
	Dược lý 

	14
	Hoàng Ngọc Minh
	BS. YHCT
	CC NVSP 
	CCHN YHCT
	Y đức và Tổ chức Y tế

	15
	Nguyễn Thị Hồng Anh
	BS YHDP
	CC NVSP
	không
	Dịch tế - 
Sức khoẻ môi trường
 - Giáo dục sức khoẻ

	16
	Phạm Thị Vui
	CN ĐD
	CC NVSP
	không
	Dinh dưỡng tiết chế 
- An toàn thực phẩm

	17
	Bùi Văn Tú 
	BSĐK 
	CC NVSP
	không
	Bệnh học cơ sở 

	18
	Trần Anh Dũng
	Bs CKI, CĐHA
	không
	CCHN-KCB, CĐHA
	Kỹ thuật X quang có dùng thuốc cản quang, Giải phẫu XQ, Quản lý khoá X Quang 
và bảo trì máy; Thực tập lâm sàng 1,2,3
Thưc tập tốt nghiệp

	19
	Bùi Văn Thức
	Bs CKI, CĐHA
	CC NVSP
	CCHN-KCB,
 CĐHA
	Y học hạt nhân và xạ trị, Kỹ thuật chụp cắt lớp vị tính 
và cộng hưởng từ hạt nhân, Thực tập lâm sàng 1,2,3
Thưc tập tốt nghiệp

	20
	Nguyễn Chính Chuyên
	BS CKI, TCYT
	CC NVSP
	không
	Kỹ thuật siêu âm

	21
	Đinh Hữu Việt
	BSĐK 
	CC NVSP
	không
	Chẩn đoán 
hình ảnh X Quang

	22
	Nguyễn Thanh Hoa
	BS đa khoa, (Siêu âm tim)
	NVSP
	CC hành nghê
	TH lâm sàng

	23
	Trần Văn Long
	BS YKhoa
	
	CC hành nghê
	Thực hành LS

	24
	Nguyễn Văn Quá
	BS Chẩn đoán HA
	
	CC hành nghê
	Thực hành LS


	Nơi nhận:

- Như kính gửi

- Lưu VT
	HIỆU TRƯỞNG

BSCKII, Nguyễn Hồng Hải
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